
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

LIÊN ĐOÀN KARATEDO  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2025 

       Số: 10/NQ-LĐKA            

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy chế phong đẳng đai đen của  

Liên đoàn Karatedo thành phố Hồ Chí Minh  

 

 Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 

Căn cứ Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất các Hội quần 

chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí 

Minh thành Hội quần chúng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mới); 

Căn cứ Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Điều lệ Liên 

đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-LĐKA ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Đại 

hội Đại biểu Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 

2025 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-LĐKA ngày 28 tháng 12 năm 2025 Hội nghị 

lần thứ hai Ban Chấp hành Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy chế phong đẳng đai đen 

của Liên đoàn Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh” gồm 04 chương, 11 điều, cụ 

thể như sau:  

(Văn bản Quy chế kèm theo). 

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026. 

Điều 3. Thành viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn, các tổ chức 

trực thuộc, Hội viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 

- Ban Chấp hành; 
- Ban Kiểm tra; 

- Các tổ chức trực thuộc; 

- Các chi hội; 

- Lưu VP. 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét 

phong đẳng đai đen của Liên đoàn Karatedo thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi 

tắt là Quy chế). 

2. Quy chế này được áp dụng cho các cá nhân có thành tựu nổi bật, có 

nhiều thành tích và đóng góp cho sự phát triển của phong trào Karatedo thành phố 

Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Việc Phong tặng cũng có thể được 

trao tặng cho những cá nhân đã có sự nỗ lực bản thân và đã đạt được mức độ hiểu 

biết cao về triết lý, học thuật và kiến thức về Karatedo, nhưng có giới hạn nhất 

định về thể chất hoặc khuyết tật. 

3. Quy chế này bao gồm phong đẳng danh dự và đẳng chuyên môn. 

Điều 2. Thời gian xét phong đẳng cấp đai đen 

1. Phong đẳng đai đen được xét mỗi năm một lần vào ngày kỷ niệm thành 

lập Liên đoàn hoặc kết hợp với kỳ thi lên đai do Liên đoàn tổ chức và hoặc theo kế 

hoạch của Liên đoàn. 

2. Các trường hợp đặc biệt, đặc cách sẽ thực hiện tùy theo từng trường hợp 

cụ thể và được Ban Thường vụ Liên đoàn thông qua. 

 

Chương II 

TIÊU CHUẨN XÉT PHONG ĐẲNG ĐAI ĐEN 

 

Điều 3. Tiêu chuẩn xét phong đẳng danh dự 



 

Chủ tịch Liên đoàn đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn xét phong các cá 

nhân có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho Karatedo Thành phố, có tác phong đạo đức 

và uy tín cao, đạt một trong các tiêu chuẩn như sau: 

1. Đóng góp lớn về vật chất, kinh phí, góp phần nâng cao hình ảnh của Liên 

đoàn; 

2. Hoạt động đặc biệt xuất sắc cho phong trào Karatedo Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

3. Cán bộ quản lý có thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần nâng cao vị thế 

của Karatedo thành phố Hồ Chí Minh, có uy tín cao và tầm ảnh hưởng rộng. 

4. Xét phong đẳng danh dự bắt đầu từ 5 đẳng (Godan) và tuần tự theo từng 

đẳng cho những lần sau đối với một ứng viên. 

5. Trường hợp đặc biệt, đối với cá nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn trong xã 

hội, tham gia và đóng góp cho Liên đoàn, giúp Liên đoàn có nhiều thuận lợi trong 

đối nội, đối ngoại, nâng cao uy tín và vị thế của Liên đoàn thì có thể xét phong đặc 

cách ở đẳng cấp cao. Ban Thường vụ xem xét và có Nghị quyết riêng từng trường 

hợp cụ thể. 

Điều 4. Tiêu chuẩn xét phong đẳng chuyên môn 

Đối tượng được đề nghị xét phong đẳng chuyên môn phải đạt được các tiêu 

chuẩn sau: 

1. Tác phong, đạo đức: gắn bó với Liên đoàn, có phẩm chất tốt, tận tụy với 

nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục võ sinh, vận động viên tốt; gương mẫu, thực 

sự là tấm gương sáng cho võ sinh, vận động viên và đồng nghiệp noi theo; 

2. Năng lực quản lý, điều hành: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 

góp phần quan trọng vào việc xây dựng câu lạc bộ, chi hội, đơn vị, góp phần đưa 

Liên đoàn phát triển lớn mạnh; 

3. Năng lực chuyên môn: huấn luyện vận động viên đạt nhiều thành tích 

trong chuyên môn, phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn nhiều vận động viên cho 

thành phố. Trực tiếp và tham gia đào tạo lực lượng huấn luyện viên, hướng dẫn 

viên, trọng tài cho Liên đoàn đạt kết quả tốt; 

4. Có uy tín và tầm ảnh hưởng rộng trong chuyên môn và thể dục thể thao: 

hỗ trợ Liên đoàn trong công tác quản lý, điều hành, bồi dưỡng nghiệp vụ, đối nội, 

đối ngoại, được đồng nghiệp, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên thừa nhận, 

kính trọng; 

5. Có thời gian trực tiếp làm việc chuyên môn cho phong trào Karatedo 

thành phố Hồ Chí Minh từ 3 năm trở lên; 

6. Phải làm một bài tiểu luận chuyên môn; 

7. Ứng viên được xét phong đẳng không trong thời gian bị thi hành kỷ luật; 

8. Ngoài các tiêu chuẩn chung như trên, các ứng viên cần phải đạt các tiêu 

chuẩn cụ thể sau đối với từng đẳng: 



 

Đẳng Danh 

hiệu 

Thời gian 

tối thiểu 

Tuổi tối 

thiểu 

Vị trí công tác 

Từ 4 lên 

5 đẳng 

Tashi 4 năm 35 HLV trưởng đơn vị 

Từ 5 lên 

6 đẳng 

Renshi 5 năm 40 Tham gia các Ban thuộc Liên 

đoàn, Chi hội trưởng hoặc giữ 

chức vụ lãnh đạo của Liên đoàn 

Từ 6 lên 

7 đẳng 

Kyoshi 5 năm 45 Tham gia các Ban thuộc Liên 

đoàn, Chi hội trưởng giữ chức vụ 

lãnh đạo của Liên đoàn 

Từ 7 lên 

8 đẳng 

Kyoshi  5 năm 50 Lãnh đạo Liên đoàn, lãnh đạo các  

Ban thuộc Liên đoàn 

Từ 8 lên 

9 đẳng 

Hanshi  5 năm 55 Giữ các chức vụ lãnh đạo chủ 

chốt của Liên đoàn 

Từ 9 lên 

10 đẳng 

Hanshi  5 năm 60 Lãnh đạo của Liên đoàn 

Giải thích từ ngữ trong bảng quy định ở khoản 8 điều 4: 

Tashi: Danh hiệu này được trao cho cá nhân được xem như trợ lý chuyên gia kỹ 

thuật Karatedo, là người được công nhận 5 đẳng (Godan).  

Renshi: Danh hiệu được trao cho các cá nhân được xem như chuyên gia kỹ thuật 

Karatedo, là người đã được công nhận 6 đẳng (Rokkudan).  

Kyoshi: Danh hiệu này được trao cho cá nhân được xem như chuyên gia cao cấp, 

là người có khả năng giảng dạy chuyên môn và triết lý của Karatedo, là người 

được công nhận 7 đẳng (Shichidan) hoặc 8 đẳng (Hachidan).  

Hanshi: Đây là một danh hiệu rất đặc biệt đại diện cho đẳng cấp cao nhất của 

Karatedo, là người được xem như một giáo sư giảng dạy triết lý về Karatedo và võ 

thuật nói chung, thể hiện khả năng sự hiểu biết chuyên sâu về phong cách và tinh 

hoa của võ thuật. Đây là vị trí cao nhất có thể đạt được trong cấp bậc Karatedo. 

Danh hiệu Hanshi mang cấp bậc 9 đẳng (Kyudan) hoặc 10 đẳng (Judan).  

 

Chương III 

QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ 

 

Mục 1 

 Về xét Phong đẳng danh dự 

Điều 5. Thành lập Hội đồng xét phong đẳng danh dự 



 

1. Hội đồng xét Phong đẳng danh dự là hội đồng của Liên đoàn do Chủ tịch 

Liên đoàn quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là Hội đồng). 

2. Hội đồng gồm toàn bộ thành viên Ban Thường vụ; Chủ tịch hội đồng là 

Chủ tịch Liên đoàn, ủy viên thư ký hội đồng là Tổng Thư ký Liên đoàn. 

3. Chủ tịch Liên đoàn có thể ủy quyền cho một Phó Chủ tịch Liên đoàn là 

Chủ tịch hội đồng trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc là ứng viên được xét 

phong. Trường hợp Tổng Thư ký  vắng mặt hoặc là ứng viên được xét phong thì 

có thể chỉ định một thành viên Ban Thường vụ đảm nhiệm Ủy viên thư ký hội 

đồng. 

4. Ứng viên được xét phong, hoặc có vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh, chị em 

ruột được xét phong không tham gia hội đồng xét phong. 

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét phong đẳng danh dự 

1. Buổi họp của hội đồng được coi là hợp lệ khi có từ 2/3 thành viên dự 

họp, có mặt đủ chủ tịch hội đồng và ủy viên thư ký hội đồng. 

2. Hội đồng họp theo nguyên tắc đa số. Nghị quyết của hội đồng có hiệu 

lực khi có quá nửa số thành viên có mặt tán thành. Hình thức biểu quyết do hội 

đồng thống nhất. 

Điều 7. Quy trình xét phong đẳng danh dự  

1. Văn phòng Liên đoàn có trách nhiệm thu thập và tổng hợp thông tin, lập 

hồ sơ có liên quan đến đối tượng dự kiến được xét phong trình Ban Thường vụ; 

2. Văn phòng Liên đoàn căn cứ tiêu chuẩn xét phong đẳng danh dự và sự 

cống hiến của ứng viên cho Liên đoàn đề nghị Chủ tịch quyết định thành lập Hội 

đồng xét phong đẳng danh dự; 

3. Hội đồng họp xét và biểu quyết theo nguyên tắc đa số; 

4. Căn cứ nghị quyết của hội đồng, Chủ tịch Liên đoàn ra quyết định phong 

tặng đẳng danh dự; 

5. Văn phòng Liên đoàn soạn thư mời và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho 

buổi lế trao tặng đẳng danh dự của Liên đoàn đảm bảo trang trọng, lịch sự và tiết 

kiệm. 

6. Lưu thông tin và vinh danh các cá nhân trong Kỷ yếu và Phòng truyền 

thống của Liên đoàn. 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị xét phong đẳng danh dự 

1. Văn phòng Liên đoàn tổng hợp hồ sơ, minh chứng về ứng viên trình Ban 

Thường vụ xem xét. 

2. Hồ sơ gồm Tờ trình của Văn phòng nói rõ lý do và tóm tắt thành tích nổi 

bật, photo các minh chứng hoặc báo cáo khảo sát (nếu có) 

3. Biên bản họp của Ban Thường vụ cho ý kiến về việc phong tặng đẳng 

danh dự; 

 



 

Mục 2 

Về xét phong đẳng chuyên môn 

Điều 9. Thành lập Hội đồng xét phong đẳng chuyên môn 

1. Hội đồng xét phong đẳng chuyên môn là Hội đồng của Liên đoàn do Chủ 

tịch Liên đoàn ra quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là hội đồng). 

2. Hội đồng gồm từ 5 đến 7 thành viên gồm Chủ tịch hội đồng là Chủ tịch 

Liên đoàn, ủy viên thư ký hội đồng là Tổng Thư ký hoặc Phó Tổng thư ký Liên 

đoàn, các thành viên là một số thành viên Ban Chấp hành và một số võ sư có đẳng 

cấp cao, có uy tín chuyên môn trong Liên đoàn. 

3. Chủ tịch Liên đoàn có thể ủy quyền cho một Phó Chủ tịch Liên đoàn là 

Chủ tịch hội đồng trong trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc là ứng viên được xét 

phong. Trường hợp Tổng Thư ký vắng mặt hoặc là ứng viên được xét phong thì có 

thể chỉ định Phó Tổng thư ký hoặc một Ủy viên Ban Chấp hành đảm nhiệm ủy 

viên thư ký hội đồng. 

4. Ứng viên được xét phong, hoặc có vợ, chồng, con, cha, mẹ, anh, chị em 

ruột được xét phong không tham gia hội đồng xét phong. 

Điều 10. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng xét phong đẳng chuyên 

môn 

1. Buổi họp của hội đồng được coi là hợp lệ khi có từ 2/3 thành viên dự 

họp, có mặt đủ chủ tịch hội đồng và ủy viên thư ký hội đồng. 

2. Hội đồng họp theo nguyên tắc đa số. Nghị quyết của hội đồng có hiệu 

lực khi có quá nửa số thành viên có mặt tán thành. Hình thức biểu quyết do hội 

đồng thống nhất. 

Điều 11. Quy trình xét phong đẳng chuyên môn 

1. Văn phòng Liên đoàn tổng hợp hồ sơ ứng viên trình Ban Thường vụ; 

2. Ban Thường vụ căn cứ số lượng ứng viên phong đẳng chuyên môn đề 

nghị Chủ tịch quyết định thành lập hội đồng; 

3. Hội đồng họp thẩm định hồ sơ và biểu quyết theo nguyên tắc đa số; 

4. Căn cứ nghị quyết của hội đồng, chủ tịch Liên đoàn ra quyết định phong 

đẳng chuyên môn; 

5. Văn phòng Liên đoàn soạn thông báo và chuẩn bị các thủ tục cần thiết 

cho buổi lế trao tặng đẳng chuyên môn của Liên đoàn đảm bảo trang trọng, lịch sự 

và tiết kiệm. 

6. Lưu hồ sơ theo quy định của Liên đoàn 

Điều 12. Hồ sơ đề nghị xét phong đẳng chuyên môn 

1. Ứng viên đăng ký xét phong đẳng chuyên môn làm hồ sơ theo mẫu, có 

xác nhận và đề cử của đơn vị sinh hoạt, photo minh chứng hoạt động chuyên môn 

và nộp lệ phí xét thẩm định hồ sơ theo quy định của Liên đoàn; 



 

2. Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Liên đoàn trình Ban Thường vụ về số 

lượng hồ sơ; 

3. Quyết định thành lập hội đồng của Chủ tịch Liên đoàn; 

4. Biên bản thẩm định hồ sơ và Nghị quyết của hội đồng về việc phong 

đẳng chuyên môn. 

 

Chương IV 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 13. Tổ chức thực hiện 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị xét phong đẳng hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của hồ sơ đề nghị; có trách nhiệm giải trình khi có yêu cầu của Liên 

đoàn. 

2. Các cá nhân mang danh hiệu và đẳng cấp được xét phong tặng nếu vi 

phạm những quy định về đạo đức, làm ảnh hưởng đến uy tín của Liên đoàn 

Karatedo thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Karatedo nói chung, tùy theo mức 

độ vi phạm, Liên đoàn sẽ họp đánh giá xử lý, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ 

bị thu hồi danh hiệu. Liên đoàn có trách nhiệm lập hội đồng xem xét ra quyết định 

thu hồi danh hiệu. 

3. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này do Ban Chấp hành quyết định. 

Quy chế này đã được Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Liên đoàn 

Karatedo Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2025. 

--------------------------------- 

 

 

 


